
MAU NHAN SAN PHAM 

1- Nhãn hộp: 

THÀNH PHAN: Mỗi viên chia: 
'Cao đặc Đinh lăng (Extractum Polysciacis fruticosae 

SPISSUM).. . 150 TG 
(Tudng đương hàm lượng acid oleanolic (CH«O:) 
Không đưới 0,04%, tính theo chố phẩm khô kiột) 
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dinh. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đauiđầu, chóng. 
mặt, mấtngù, mát thăng bằng. 

- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy như: 

- Người làm việc tr öc cang thẳng bị đau o 
 chóng mặt, mệt mỗi. 

-. ũu:ắỄ/.QắJẵÊâ Gao ko lá Bạch quả (Extachn Foli ginkgo siccus). 30 mg 
(Tương đương hàm lượng Flavonoid toàn phần > 6,84 mg) 
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Cao đặc Đinh Lăng.....150mg 

Cao khô 14 Bạch Quả ... 30mg 
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MAU NHAN SAN PHAM 

THANH PHẦN: Mỗi vien chữa: 
 Cao đạc Địh Bng (Evtactum FobsoBos frưtensae spssum) 150 mg 
(Tuong đương hàm lượng acid oleanolc (C»H«O,) không dưới. 
0.04%, tính theo chế phẩm khô kiệ) 
Cao khô lá Bach quả (Extractum Foli ginkgo siccus)... 30 mg 
(Tuang đương ham lượng Flavonoid toàn phần z 6,84 mg) 
Tả gược a1 vien 
'CHỈĐỊNH: Phong va điều trị cac bénh sau: 
- Suy giảm tr nhớ, thiểu năng tuần hoan não, hội chứng tiền. 
i, Suyhuần hoàn não, o cácbiều hiện: Đau dầu, chóng mặt, 
mấtngủ, métinang bằng. 
- Giảm chúc năng não bộ: Gidm í nhớ suy nhược hán kinh. 
- Người m việc tr6c căng thẳng b Gau đầu, hoa mắt, chóng 
mặi,mệtmỗi 

Hộp 5 v x 10 viên nén bao phi 

INGREDIENTS: Each fim coatod tablets contains: 
Poyscias extact (Extactum Polsciac futcosse spissum). 150 mọ 
(Equivalent 10 2cid cleanciic (CxH.0s) contert of notless than 
0,04% calculaled according to dịy preparation) 
Ginkgo bleba extract (Extractum Folii ginkgo sieeus). .. 30 mg 
(Equivaient t a total Flavonoias contentof ot ess than 6,84 mg) 
Exciplents: ... 45 3 fim costed tablets. 
INDICATIONS: Prevention and reatmentot folowing seases: 
- Memety impairment, cerebral ccutgtion insuffkioney. 
vestbular syndrome. Carebral crculatio nsuficiency wit 85 
symploms such as headache, dizziness, Insomnia, osing 
baiance. 
- Cerebraldysfunction: Memory impairment, neurasthenia. 
- Headache, dizziness, verlgo, fatgue caused by stresstul work 

 CHỐNG CHi ĐỊNH, CÁCH DÙNG - LIEU DUNG & CAC 
THÔNG TIN KHAC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 
BẢO QUẢN: B nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, 
lrắnh ảnh sáng.. 
TIÊU CHUẨN: Dt TCCS: 

 ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
' ĐỌC KỸ HUGNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. 
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ẺÊJ 162 CN Ling, P.Ngyễn T, TP Hải Dumg, hãiDương. l o B 

 CONTRA-INDICATIONS, USAGE AND ADMINISTRATION 
& OTHER INFORMATION: Read the leafel mside 
'STORAGE: In a dịy place, lemperature not exceed 30C, 
protocted fiom ight 
'SPECIFICATION: Manutacurer’s 
EE 0100 EADH O 00 40 E BSTRTON DNERLY 57005 
Manuiaciured by: HDPHARMA.ISE 
Add. 102 Chí Lang st Nguyen Trai war, Hai Duơng iy, 
Hai Duong pro.  Tol: (022013 853848 Fax(0220)3.855046 
SOK (Reg.No): 
5616 sx LotNo) 
Ngày s (Mig Date) 
HD (Exp Date) 
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MAU NHAN SAN PHAM 

1- Nhãn hộp: 

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa: 
 Cao đặc By Eng (Exsactum Poysciacs bulcosae spisum). 150 mg. 
(Tương đương hàm lượng acid oleanole (CzHO,) Không dưới. 
0,04%, tĩnh theo chế phẩm khô K 
Cao khô 1 Bạch quả (Extractum Fofi ginkgo siccus)....30 mg 
(Tuơng đương hàm lượng Flavonoid toàn phân 2 6,64 mg) 
Tâ dược i TG 
CHỈ ĐỊNH: Phòng và diều t ác bệnh sau, 
- Suy giảm tr nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, hỏi chứng tền. 
đình. Suy tuần hoàn não, có cácbiểu biện: Đau đầu, chóng mãt, 
mátngủ,mãtthăngbằng. 
- Giảm chúe năng nãobộ: Giãm trínhở, suy nhược thán inh, 
- Ngưỡi làm việc trióc cang thẳng bi dou đầu, hoa mất, chóng. 
mặt mệimỗi, 

20 viên nén bao phim 

INGREDIENTS: Each fim coaled tabJels contins: 
Poyscis extrac (Extsehmn Foyeetet fufbonsoe spssun). 150 mọ 
(Equwalertt acld oeanoic (C=H«O›) contont of notless than 
0,04% calculated according to ry preparation) 
Ginkgo bicba extract (Exiractum Fol ginkgo siccus)... 30 mg 
(Equiaisnto a tota Fiavonolds corlert 1 ot loss than 684 mg) 
Exciplents: ssses--98 1- Rim coated tablets 
INDICATIONS: Prevenlion and troatmontoltcowingdiseases: 
- Memory impaimenL cersbral ctculaton insuficieney. 
vestipular syndrome. Cerebral circulation nsufficiency with its 
symploms such ns headache, dizsiness, insommia, losing 
balance. 
~Gerabraiaystunciion: Memorylmpalimont, nouraslhenia, 
_ Headache, aizziness, vorfigo, fatgue caused by siresglul work 
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Cao đặc Dinh Lăng....150mg 

Cao khô lá Bạch Quả ..... 30mg 
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CHONG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG & CAC 
 THÔNG TIN KHAC: Xem 15 hướng đẫn sử dụng. 
'BẢO QUAN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không qua 30°C, 
ránh ánh sáng. 
TIÊU CHUẨN: Đạt TCCS. 

ĐỀ XA TAM TAY TRẺ EM. 
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 
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 CONTRA.NDICATIONS, USAGE AND ADMINISTRATION 
& OTHER INFORMATION: Resd he leafet nsie 
'STORAGE: Ina dịy piace, lemperature not oxcoed 30 C, 
protecied from ght 
SPECIFICATION: Manufacturers 
E 01 DE GD AL A e BSTRETEN AL U 
Manufacturd by. HOPHARMA JSC 
Adé: 102 Chi Lang s, Nguyên Tra wa, Hai Dương i, 
Hai Dươngpro Tk Fax (022013853540 
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HUONG DAN SỬ DỤNG 

Tén thuốc: “DILAGIN 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. Đề xa tam tay tré em. 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

1. Thành phần công thức thuốc: 

Thành phần hoạt chất: Hàm lượng 

Cao đặc dinh lăng (Extractum Polysciacis fruticosae spissum) 

(Twong đương hàm lượng acid oleanolic (CsoHasOs) không dưới 150mg 

0,04%, tinh theo ché phẩm khô kiệt) 

› Cao khô lá bach quả (Extractum Folii ginkgo siccus) 
30mg 

(Tương đương không dưới 24% Flavonoid toàn phần) 

Thành phan tá dược: Avicel PH 101, tale, Polyvinyl pyrrolidon K30, | Vừa đủ 1 viên 

magnesi stearat, Hydroxy propyl methyl cellulose 606, Hydroxy propyl 

methyl cellulose 615, Polyethylen glycol 6000, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt 

nâu, titan dioxyd 

2. Dạng bào ché: Viên nén bao phim bé mặt nhằn bóng, màu nâu đỏ, nhân bên trong màu nâu, 

vị hơi đắng. 

3. Chỉ định: 

Phòng và điều trị các trường hợp sau: 

- Suy giám trí nhớ, thiều năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình. Suy tuần hoàn não có 

các biểu hiện sau: Đau đầu, chóng mặt, mắt ngủ, mắt thăng bằng. 

- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh 

- Người làm việc trí óc căng fflẳng bị đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi. __ 

4. Cách dùng, liều dùng: 

4.1, Liéu dùng: 

- Người lớn: Uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày. 

- Trẻ em từ 12 tudi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2-3 lằn/ngày. 

4. 2. Cách dùng: 

- Dùng thuốc theo đường uống. 

5. Chống chi định: 

- Mẫn cảm với bất kỳ các thành phần nào của thuốc

https://trungtamthuoc.com



- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi 

- Người đang xuất huyết, rồi loạn đông máu 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Thận trọng khi sử dụng cho người có rồi loạn đông máu, không dùng thay thé cho thuốc 

điều trị tăng huyết áp. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Không sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

9. Tương tác thuốc, tương ky của thuốc 

Tương tác thuốc: Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu, và thuốc gây đông 

máu. 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với 

các thuốc khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

- Hiém gặp: Rồi loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày 

- Có thể kéo dài thời gian chảy máu 

11. Quá liều và cách xử trí: 

11.1. Quá liéu: 

Dùng liều quá cao có thé xảy ra các triệu chứng: Tiêu chảy, bồn nôn, nôn, kích ứng, và 

bồn chồn. 

11.2. Xử tri: 

Ngừng dùng thuốc va tham vấn nhan viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo. 

12. Quy cách đóng gói: 

Hộp 2 vỉ x 10 viên, 5 vỉ x 10 vién, hộp 10 vi x 10 vién, hộp 5 vỉ x 20 viên, kèm hướng ỳẾ² 

dân sử dụng. 

15. Điều kiện bảo quan, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản. Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

- Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chdt lượng: TCCS 

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:
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N.DUGC VÍYT HAI DƯƠNG 

Đ/c: Số 102, phố Chỉ Lăng, Phường Nguyén Trãi, TP Hải Dương, tinh Hải Đương 

ĐT: 0220.3853848 Fax: 0220.3853848 

TUQ.CUC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 

Nuyin Ngoo Ak 
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